6. Sản phẩm chăn nuôi 
	 
	Đơn vị tính
	Thực
hiện 
quý III
năm
2018
	Ước
tính
quý IV 
năm
2018
	Ước
tính
năm
2018
 
	So với cùng kỳ
năm trước (%)

	
	
	
	
	
	Quý III
năm
2018
	Quý IV
năm
2018
	Cả
năm
2018

	Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
	Tấn
	614
	595
	2.367
	97,3
	99,9
	96,4

	Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
	Tấn
	1.562
	1.567
	6.286
	101,7
	101,9
	101,9

	Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng
	Tấn
	39.685
	37.880
	160.718
	101,8
	102,3
	98,8

	Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng
	Tấn
	10.635
	13.205
	48.984
	101,9
	102,2
	101,3

	Trứng gia cầm
	1000 quả
	38.975
	59.255
	209.931
	102,0
	102,2
	101,5



